
STT Thẻ tên Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 WI-1 Nguyễn Văn Nam Nam 08/10/1997 Hà Nội Khám sức khỏe

2 WI-2 Phan Thanh Hà Nam 03/12/1999 Hưng Yên Khám sức khỏe

3 WI-3 Ngô Sỹ Hiệp Nam 26/11/1995 Thanh Hóa Khám sức khỏe

4 WI-4 Nguyễn Thị Huyền Nữ 02/08/1998 Đăk Lăk Khám sức khỏe

5 WI-5 Lê Xuân Huy Nam 10/07/1992 Thanh Hóa Khám sức khỏe

6 WI-6 Lương Văn Thức Nam 16/03/1993 Thanh Hóa Khám sức khỏe

7 WI-7 Hoàng Hạnh Nam 30/09/1990 Quảng Bình Khám sức khỏe

8 WI-8 Ngô Hùng Uy Nam 10/12/1990 Đắk Nông Khám sức khỏe

9 WI-9 Nguyễn Văn Hưng Nam 03/01/1997 Nghệ An Khám sức khỏe

10 WI-10 Lê Đình Thành Nam 05/08/1991 Thanh Hóa Khám sức khỏe

11 WI-11 Tạ Thị Kim Phương Nữ 24/09/1998 Bình Định Khám sức khỏe

12 WI-12 Nguyễn Văn Đoàn Nam 03/07/1982 Hải Dương Khám sức khỏe

13 WI-13 Phạm Văn Hải Nam 07/02/1994 Nghệ An Khám sức khỏe

14 WI-14 Nguyễn Văn Hải Nam 20/02/1989 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

15 WD-1 Lê Minh Đức Nam 24/10/1994 Thanh Hóa Khám sức khỏe

16 WD-2 Vi Văn Du Nam 22/11/1996 Thanh Hóa Khám sức khỏe

17 WD-3 Lương Văn Tùng Nam 17/07/1990 Thanh Hóa Khám sức khỏe

18 WD-4 Trần Xuân Bắc Nam 01/07/1982 Nghệ An Khám sức khỏe

19 WD-5 Giàng A Chu Nam 08/07/1987 Điện Biên Khám sức khỏe

20 WD-6 Ngô Văn Huy Nam 09/02/1986 Thanh Hóa Khám sức khỏe

21 WD-7 Lê Viết Hồng Nam 19/05/1993 Thanh Hóa Khám sức khỏe

22 WD-8 Bùi Xuân Phát Nam 05/05/1996 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

23 WT-1 Phan Đức Thịnh Nam 16/01/1992 Nghệ An Khám sức khỏe

24 WT-2 Nguyễn Văn Dũng Nam 12/07/1993 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

25 WT-3 Trần Thị Phương Nữ 01/11/1994 Hải Dương Khám sức khỏe

26 WT-4 Trần Minh Anh Nam 10/03/1992 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

27 WT-5 Cao Xuân Thái Nam 20/09/1994 Nghệ An Khám sức khỏe

28 WG-1 Đinh Văn Biện Nam 25/12/1997 Bắc Giang Khám sức khỏe

29 WG-2 Ngô Văn Lợi Nam 15/02/1982 Bắc Giang Khám sức khỏe

30 WG-3 Hoàng Văn Hữu Nam 18/04/1984 Nghệ An Khám sức khỏe

31 WG-4 Vũ Văn Diệp Nam 16/02/1998 Nam Định Khám sức khỏe

32 WG-5 Nguyễn Nam Hải Nam 02/12/1986 Quảng Bình Khám sức khỏe

33 WG-6 Trần Đình Cảnh Nam 22/09/1979 Hà Tĩnh Khám sức khỏe
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